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	                                            I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Phát triển dinh dưỡng sức khỏe

	2. Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).



	- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc

 
	*HĐ Học:
- Tôi cần gì lớn lên và khỏe mạnh
*HĐ chăm sóc nuôi dưỡng:
- Giờ ăn: Một bữa chính một bữa phụ:Dạy trẻ biết ăn hết suất và ăn các loại thức ăn khác nhau, trẻ biết gọi tên các món ăn.
*HĐ mọi lúc mọi nơi
- Giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ ăn hết suất ăn của mình

	
5. Trẻ thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
	- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.
- Tháo tất, cởi quần, áo …
- Biết cầm bát, thìa đúng cách, khi sử dụng  trong bữa ăn, qua các hoạt động khác …
	*Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Giao dục trẻ vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học.  
*Hoạt động vệ sinh: rửa tay, lau mặt.Giao dục trẻ các kỹ năng rửa tay, lau mặt.
*Gio ăn: Trẻ biết cầm bát, thìa đúng cách, khi sử dụng trong bữa ăn

	 Phát triển thể chất

	10. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.





	Tay:
+ Đưa hai tay lên cao, ra phía trước sang hai bên, co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực. 
- Lưng bụng lườn 
+ Cúi về phía trước 
Quay sang trái sang phải 
- Chân:
+ Bước lên phía trước, bước sang ngồi xổm đứng lên, bật tại chỗ.
	- HĐ thể dục sáng: Trẻ thực hiện động tác hô hấp khi thực hiện bài tập phát triển chung và  thể dục sáng. 
- BTPTC: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc”
- TDS: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc”
* Hoạt động học:
- BTPTC: Hướng dẫn trẻ tập các động tác.

	11.Trẻ Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động( Đi ném bước bật bóng

	- Ném xa bằng một tay


	* Hoạt động học:
- VĐCB:
- Ném xa bằng một tay
* Hoạt động ngoài trời
- Cho trẻ bật, ném, chuyền bóng .Dưới sự dẫn dắc của cô

	12. Trẻ thực kiểm soát được vận động( Chạy , đi, bò , trườn)
	- Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- Bò  theo hướng thẳng

	- Hoạt động học: Tập cho trẻ biết đi. 
+Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
+ Bò  theo hướng thẳng
- TCVĐ: Kéo co
- HĐ ngoài trời: Cho trẻ đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô.

	13.Phối hợp tay- mắt trong vận động: vận động cơ bản bò,trườn, trèo.
.
	- tung bóng với cô bằng hai tay

	* Hoạt động học:
- VĐCB: -- tung bóng với cô bằng hai tay 
* Hoạt động ngoài trời
- Cho trẻ bật, ném, chuyền bóng. Dưới sự dẫn dắc của cô

	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC.

	Khám phá khoa học

	17. Trẻ sử các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.

	*HĐ học :
- Các giác quan của bé
- Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh.
*HĐ góc: Cho trẻ in hình bàn tay,bàn chân
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

	25: Đếm trên các đối tượng giống nhau trong phạm vi 1




32.Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân

	- Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 1- 5 đếm theo khả năng



Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau của bản thân

	Hoạt động học:
- Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 1
* Hoạt động chiều:
- Hướng dẫn trẻ thực hiện vở 
làm quen với toán

* Hoạt động học 
Dạy trẻ nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước – phía sau của bản thân

	Khám phá xã hội

	33: Trẻ nói được Tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi và trò chuyện

	- Nói được tên, tuổi giới tính của bản thân 

	Hoạt động học:
-Bé giới thiệu về mình
- Mừng ngày hội của bà, của mẹ,của chị e gái
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trò chuyện với trẻtên tuổi giới tính của trẻ,giúp trẻ phân biệt giới  tính

	37.Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, têt trung thu,tết cổ truyền
	-Trẻ biêt tên các ngày lễ hội 20/10
	 Hoạt động học:
- Mừng ngày hội của bà, của mẹ,của chị e gái
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10

	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	46.Trẻ thuộc một số bài thơ,  ca dao đồng dao phù hợp với lứa tuổi…
	- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.

	* Hoạt động học 
- Thơ:đi nắng,Đôi mắt của em.
*Chơi hoạt động ở các góc
- Trẻ đọc thơ ở các góc học tập.
* Hoạt động chiều
- Trẻ ôn luyện các bài thơ
* Hoạt động chiều
- Đọc thơ: “Ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.”
* Hoạt động học:	
+ Truyện: 
- Em bé dũng cảm.
* Chơi hoạt động ở các góc
- Trẻ kể Truyện ở góc học tập
* Hoạt động chiều
- Trẻ kể lại truyện: Đôi bạn tốt, Bác gấu đen và hai chú thỏ

	IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

	53. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân. Nói được điều bé thích, không thích
	- Tên, tuổi, giới tính.
- Những điều bé thích, không thích Yêu mến bố, mẹ, anh, chị, em ruột
	- Hoạt động góc,đón trẻ,trả trẻ
- Hoạt động chiều: Chơi theo ý thích

	56. Nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh. Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.
- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động
	Mọi lúc mọi nơi 


	V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	65.Trẻ Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.



.
	Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
-Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).
-Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	 Hoạt động học:
* Hoạt động âm nhạc:
+ NDTT: Dạy hát: “Xòe bàn tay, nắm ngón tay”.
+ NDKH: NH: “Bàn tay mẹ”.
+NDTT: VĐ minh họa:
“Cái mũi”.
NDKH: T/C: Tai ai tinh
+ NDTT: VĐ múa minh họa “chiếc khăn tay” 
+NDKH:bố là tất cả
+ Biểu diễn cuối chủ đề...
+Nghe hát: Thật đáng chê.
- Chơi hoạt động ở các góc:
- ở góc nghệ thuật: Hát các bài
hát có trong chủ đề.
- Hoạt động chiều: Làm quen
các bài hát mới. 
- Hoạt động đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản
nhạc...

	72: trẻ lăn dọc, xoay tròn ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có một khối hoặc hai khối.  
	- Tô màu thành thạo bức tranh đơn giản 


	*Hoạt động học:
- Tô màu mũ bạn trai bạn gái
- Tô màu chiếc đèn lồng
* Hoạt động chiều: Tô màu ngôi nhà, thực hiện vở thủ công, thực hiện vở chủ đề.
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ tô màu các con vật tạo sản phẩm đẹp ở góc nghệ thuật.
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành sản phẩm đẹp ở góc nghệ thuật
* Hoạt động học:
+ Nặn theo ý thích 
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành sản phẩm đẹp ở góc nghệ thuật

































